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	THANG ĐO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA SỰ KIỆN (IES-R)
IMPACT OF EVENT SCALE - REVISED (IES-R)
	Mã số/Code: QT-HTTL/BM06
Lần ban hành/Version: 02
Ngày hiệu lực/Effective Date:



Họ và tên/ Full name: 	
Năm sinh/ Year of birth:	Giới tính/ Gender: ☐ Nam/ Male ☐ Nữ/ Female
là người thân của người bệnh/ Relationshop to patient:		
Chỗ ở hiện tại/ Current residence: 	
Ngày lượng giá/ Date of assessment: 	
Dưới đây là danh sách những khó khăn thường gặp sau một sự kiện ngay căng thẳng, sang chấn. Người bệnh đọc và cho biết từng khó khăn này gây đau khổ và làm phiền đến người bệnh như thế nào trong vòng bảy ngày qua.
Below is a list of difficulties people sometimes have after experiencing stressful life events. Please read each item, and then indicate how distressing each difficulty has been for you DURING THE PAST SEVEN DAYS with respect to the stressful event you experienced.
Mức độ lượng giá/ Ratimg scale:
0:  Hoàn toàn không/ Not at all	1: Một ít/ A little bit		2: Tương đối/ Moderately
3: Khá nhiều/ Quite a bit		4: Rất nhiều/ Extremely
	1.
	Bất kì gợi nhớ nào cũng kéo cảm xúc của tôi về sự kiện.
Any reminder brought back feelings about it.
	0   1   2   3  4

	2.
	Tôi gặp khó khăn khi duy trì giấc ngủ.
I had trouble staying asleep.
	0   1   2   3  4

	3.
	Những thứ khác từng khiến tôi nghĩ về sự kiện.
Other things kept making me think about it.
	0   1   2   3  4

	4.
	Tôi cảm thấy bực bội và tức giận.
I felt irritable and angry.
	0   1   2   3  4

	5.
	Tôi né tránh cảm giác u sầu mỗi khi nghĩ tới hoặc được gợi về sự kiện.
I avoided letting myself get upset when I thought about it or was reminded of it.
	0   1   2   3  4

	6.
	Tôi nghĩ về sự kiện đó ngay cả khi không mong muốn.
I thought about it when I didn’t mean to.
	0   1   2   3  4

	7.
	Tôi cảm thấy như thể sự kiện đó không có thật hoặc chưa từng xảy ra.
I felt as if it hadn’t happened or wasn’t real.
	0   1   2   3  4

	8.
	Tôi tránh những gì gợi tôi nhớ về sự kiện.
I stayed away from reminders about it.
	0   1   2   3  4

	9.
	Những hình ảnh về sự kiện thường xuất hiện trong tâm trí tôi.
Pictures about it popped into my mind.
	0   1   2   3  4

	10.
	Tôi hốt hoảng, dễ bị giật mình.
I was jumpy and easily startled.
	0   1   2   3  4

	11.
	Tôi cố gắng không nghĩ về sự kiện.
I tried not to think about it.
	0   1   2   3  4

	12.
	Tôi nhận thấy rằng tôi vẫn còn nhiều cảm xúc về sự kiện đó nhưng tôi không chọn đối đầu với những cảm xúc đó.
I was aware that I still had a lot of feelings about it, but I didn’t deal with them.
	0   1   2   3  4

	13.
	Cảm xúc của tôi về sự kiện dường như đã tê liệt (không cảm nhận được những cảm xúc của tôi hoặc cảm xúc đã chai lì).
My feelings about it were kind of numb.
	0   1   2   3  4

	14.
	Tôi hành xử hoặc có cảm xúc giống như khi sự kiện đó đang xảy ra.
I found myself acting or feeling like I was back at that time.
	0   1   2   3  4

	15.
	Tôi có bị khó ngủ.
I had trouble falling asleep.
	0   1   2   3  4

	16.
	Tôi có những đợt cảm xúc mãnh liệt về sự kiện.
I had waves of strong feelings about it.
	0   1   2   3  4

	17.
	Tôi cố gắng xóa bỏ sự kiện khỏi ký ức của mình.
I tried to remove it from my memory.
	0   1   2   3  4

	18.
	Tôi cảm thấy khó tập trung.
I had trouble concentrating.
	0   1   2   3  4

	19.
	Nhớ đến sự kiện đó khiến tôi có những phản ứng về mặt cơ thể như: Đổ mồ hôi, khó thở, buồn nôn, tim đập nhanh.
Reminders of it caused me to have physical reactions, such as sweating, trouble breathing, nausea, or a pounding heart.
	0   1   2   3  4

	20.
	Tôi mơ về sự kiện đó.
I had derams about it.
	0   1   2   3  4

	21.
	Tôi cảm thấy mình cảnh giác và đề phòng.
I felt watchful and on-guard.
	0   1   2   3  4

	22.
	Tôi không muốn nhắc về sự kiện.
I tried not to talk about it.
	0   1   2   3  4






KẾT QUẢ/ RESULT
	
	ĐIỂM
SCORE
	MỨC ĐỘ
LEVEL

	Né tránh
Avoidance
	…………………
	

	Xâm nhập
Intrusion
	…………………
	

	Tăng nhạy cảm quá mức
Hyperarousal
	…………………
	

	
TỔNG ĐIỂM
TOTAL SCORE
	
…………………
	☐ Không có PTSD/ No PTSD.
☐ PTSD là mối bận tâm lâm sàng/ PTSD is a clinical concern.
☐ Có khả năng có PTSD/ Probable PTSD diagnosis.
☐ PTSD mức độ nghiêm trọng/ Severe PTSD.
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	Chuyên viên hỗ trợ tâm lý
Psychological Support Specialist
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature and full name)
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